
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT105) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT46) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHẠY 

CHẬM 60-

80M - NÉM 

XA BẰNG 2 

TAY 

(MT14, MT24) 

- CẢNH ĐẸP 

QUÊ HƯƠNG 

(SEL) 

(MT105) 

- THƠ "LÀNG 

EM BUỔI 

SÁNG" 

(MT115) 

- HÁT " ÁNH 

TRĂNG HÒA 

BÌNH" 

(MT149) 

- KHÁM PHÁ 

QUY TRÌNH 

TRỒNG LÚA 

(STEAM) 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Chăm sóc 

cây xanh  Tập 

tầm vông Chơi 

tự do   

(MT82) 

- Ném xa bằng 

1 tayChơi: kéo 

co Chơi tự do 

(MT139) 

- Vẽ bằng phấn 

trên sân cảnh 

quê hương.Lộn 

cầu vồng Chơi 

tự do 

(MT55) 

- Đọc thơ em 

yêu nhà 

emTrốn 

tìm   Chơi tự do 

(MT115) 

- Hát “ quê 

hương tươi đẹp”  

  Mèo đuổi 

chuột      Chơi tự 

do  

(MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây vườn rau quê bé * Trò chơi: Xây vườn cây 

quê bé 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi: Vẽ quê hương * Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

Ánh trăng hòa bình 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Xem tranh quê hương * Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã 

học 

(MT135, MT139, MT147, MT153, MT156, MT160, MT163) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT46) 

Ngủ -  NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

KNS : biết gọi 

người lớn khi 

gặp nguy hiểm  

   

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT65) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- HÁT " QUÊ 

HƯƠNG TƯƠI 

ĐẸP" 

(MT153) 

- Chơi tự do 

- GD trẻ về an 

toàn giao thông 

(MT149) 

- Vẽ cảnh quê 

hương bé  

- THỰC HIỆN 

VỞ NĂNG 

KHIẾU 

(MT135) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT149, 

MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ  (MT131) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần: Ôn tập 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  - ĐÓN TRẺ (MT55)   

Ăn sáng  - ĂN SÁNG (MT46)   

Thể dục sáng  - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9)   

Học  

- Truyện "Ai ngoan 

sẽ được thưởng" 

(MT133) 

- Tìm hiểu về ngày giải 

phóng miền Nam 

(MT105) 

  

Chơi ngoài trời  

- Chăm sóc cây 

xanh  Mèo đuổi 

chuộtChơi tự do   

(MT105) 

- Chuyền bóngTrốn 

tìmChơi tự do 

(MT52) 

  

Chơi, hoạt động 

ở các góc 
 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Xem tranh quê 

hương * Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã học 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò 

chơi: Nấu ăn  

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi: Vẽ quê 

hương * Trò chơi: Biểu diễn bài hát Ánh trăng 

hòa bình 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây vườn rau 

quê bé * Trò chơi: Xây vườn cây quê bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc 

cây * Trò chơi: Nước bốc hơi 

(MT108, MT109, MT112, MT117, MT121, 

MT126, MT133) 

  

Ăn bữa chính  - ĂN TRƯA (MT46)   

Ngủ  -  NGỦ TRƯA (MT52)   

Ăn bữa phụ  - ĂN XẾ (MT46)   

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 
 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- Làm quen tiếng 

Anh 

(MT117) 

- Tìm hiểu về Quyền được 

giúp đỡ khi cần 

- Hát "Yêu Hà Nội" 

(MT135) 

  

Trả trẻ  - TRẢ TRẺ (MT131)   

 

 

 

 

 

  



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 08/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT55) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ CÒ 

3M - BÒ CHUI 

QUA ỐNG 

(MT17) 

- ĐẤT NƯỚC 

MẾN YÊU 

(MT133) 

- VẼ LÁ CỜ 

VIỆT NAM 

(MT148) 

- BÉ CÓ 

QUYỀN TỰ 

DO LỰA 

CHỌN 

(MT108) 

- TRUYỆN ÔNG 

GIÓNG 

(MT135) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát bản 

đồ đất nướcKéo 

cưa lừa xẻ  Chơi 

tự do 

(MT135) 

- Giáo dục trẻ 

tiết kiệm điện 

nước trong 

sinh hoạt  

Chơi: lộn cầu 

vồng      Chơi 

tự do 

(MT55) 

- Chăm sóc 

câyTC: rồng 

rắn lên mây  

Chơi tự do 

(MT52) 

- - Vẽ bằng 

phấn: lá cờ-  

TC:Trốn tìm-  

Chơi tự do 

(MT105) 

- Thơ "Dậy 

sớm"TCVĐ: Tung 

bóngChơi tự do 

(MT108) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn  

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi: Vẽ quê hương * Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

Ánh trăng hòa bình 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây * Trò chơi: Nước bốc hơi  

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây vườn rau quê bé * Trò chơi: Xây vườn cây 

quê bé 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Xem tranh quê hương * Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã 

học 

(MT87, MT88, MT94, MT105, MT115, MT119, MT134) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT46) 

Ngủ -  NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Chơi, hoạt 

động theo ý thích 

(MT43) 

- Thực hiện 

vở năng khiếu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT121) 

- Xem ảnh và 

trò chuyện về 

các danh lam 

thắng cảnh của 

Đất nước Việt 

Nam 

- Hát "Quê 

hương tươi 

đẹp" 

(MT135) 

- Thơ "Về quê" 

- Giáo dục lễ 

giáo cho trẻ 

(MT126) 

- BIỂU DIỄN 

VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149, MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT131) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Thủ đô Hà Nội của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 15/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT55) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHUYỀN 

BẮT BÓNG 

QUA ĐẦU 

QUA CHÂN - 

NÉM XA 

BẰNG 1 TAY 

(MT26) 

- TÌM HIỂU 

VỀ THỦ ĐÔ 

HÀ NỘI 

(MT135) 

- BIẾT KÊU 

CỨU KHI 

GẶP NẠN 

(MT65) 

- HÁT " YÊU HÀ 

NỘI" 

(MT134) 

- SỰ TÍCH HỒ 

GƯƠM 

(MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn: 

cây xanh, 

hoa  Chơi: trốn 

tìm  chơi tự do 

(MT55) 

- Chuyền 

bóng Úp lá 

khoai  Chơi tự 

do 

(MT108) 

- Vẽ cây xanh  

Chơi lò còChơi 

tự do 

(MT32) 

- Thơ " Em yêu 

Thủ Đô"Tập tầm 

vông Chơi tự do    

(MT115) 

- Hát bài yêu Hà 

Nội       Rồng rắn 

lên mây Chơi tự 

do      

(MT149) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây vườn rau quê bé * Trò chơi: Xây vườn cây quê 

bé 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi: Vẽ quê hương * Trò chơi: Biểu diễn bài hát Ánh 

trăng hòa bình 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Xem tranh quê hương * Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã 

học 

(MT38, MT82, MT143, MT148, MT149, MT160, MT163) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT46) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Hát bài hát: 

Quê hương tươi 

đẹp 

(MT149) 

- GDLG: Biết 

chào hỏi 

người lớn 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT65) 

- Chơi "chuyền 

bóng" 

- Giáo dục bảo 

vệ môi trường : 

Bỏ rác đúng 

nơi qui định     

(MT82) 

- Tìm hiểu về 

Quyền được tự do 

khám phá và học 

hỏi 

- THỰC HIỆN VỞ 

NĂNG KHIẾU 

(MT160) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT149, 

MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT131) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Bác Hồ kính yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 18/05/2026 đến ngày 22/05/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT105) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN 

SÀN - BẬT 

NHẢY TỪ TRÊN 

CAO XUỐNG 

(MT11) 

- ẢNH 

BÁC 

(MT133, 

MT134) 

- ĐO DUNG 

TÍCH CỦA 2 

ĐỐI TƯỢNG 

BẰNG MỘT 

ĐƠN VỊ ĐO  

(MT94) 

- BÁC HỒ 

KÍNH YÊU 

(MT131, 

MT133, 

MT134) 

- XÉ DÁN HOA 

QUANH LĂNG 

BÁC 

(MT112, MT131) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu về 

Quyền được tham 

gia vào các hoạt 

động nhómKéo 

cưa lừa xẻ Chơi tự 

do   

(MT117) 

- Trò 

chuyện về 

Bác 

HồTrốn 

tìm Chơi 

tự do 

(MT109, 

MT134) 

-  Chăm sóc cây  

Nhảy lò cò  Chơi 

tự do 

(MT29) 

- Hát bài nhớ 

ơn BácRồng 

rắn lên 

mây Chơi tự do 

(MT148) 

- Thơ "Bác Hồ của 

em" Chuyền bóng 

qua đầu qua chân  

  Chơi tự do   

(MT134) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Xem tranh quê hương * Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã 

học 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây vườn rau quê bé * Trò chơi: Xây vườn cây 

quê bé 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi: Vẽ quê hương * Trò chơi: Biểu diễn bài hát 

Ánh trăng hòa bình  

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

(MT87, MT88, MT94, MT105, MT108, MT112, MT117) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT43, MT46) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát bài 

hát: Nhớ ơn 

Bác  

- LÀM 

QUEN 

VỚI 

NƯỚC 

(MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Tìm hiểu về 

Quyền được 

biết và thực 

hiện các trách 

nhiệm của mình 

(MT108) 

- Chơi theo ý 

thích 

- KỸ NĂNG 

SỐNG " KHÔNG 

ĐI THEO VÀ 

NHẬN QUÀ TỪ 

NGƯỜI LẠ" 

(MT147) 

- Vẽ lăng 

Bác 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

(MT156) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

- BIỂU DIỄN VĂN 

NGHỆ CUỐI TUẦN 

(MT148, MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT131) 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT105) 

Ăn sáng - HOẠT ĐỘNG ĂN  SÁNG (MT46, MT52, MT139, MT147) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN 

SÀN - BẬT 

NHẢY TỪ TRÊN 

CAO XUỐNG 

(MT11, MT29) 

- BÉ BIẾT 

GÌ VỀ QUÊ 

HƯƠNG 

MÌNH  

(MT105) 

- LÀNG EM 

BUỔI 

SÁNG  

(MT108, 

MT115) 

- BÉ 

THOÁT 

HIỂM KHI 

CÓ CHÁY  

(MT147) 

- ÁNH 

TRĂNG HÒA 

BÌNH  

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát thời tiết 

TC: Bịt mắt bắt 

dê  

(MT117) 

- Hát Hạt 

gạo làng ta- 

TC: Mèo 

đuổi chuột  

(MT149) 

- - Chăm sóc 

cây xanh - 

Tập tầm 

vông  - Chơi 

tự do (MT55) 

- Đọc thơ em 

yêu nhà em - 

Trốn tìm - 

Chơi tự do  

(MT115) 

- Thơ: Em yêu 

miền Nam -  

Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

(MT115) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh quê hương*Trò chơi: Xếp hạt chữ 

số đã học    

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng*  Trò chơi: Nấu ăn    

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ quê hương* Trò chơi: Biểu diễn bài 

hát Ánh trăng hòa bình  

-  GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn rau quê bé* Trò chơi: Xây 

vườn cây quê bé  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Nước bốc hơi  

(MT43, MT65, MT82, MT87, MT148, MT163) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA  (MT43, MT46, MT52) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT52, MT55) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT43, MT46, MT52) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Tô màu tranh 

phong cảnh 

 - TC: Làm 

mưa 

- Quyền được 

yêu thương và 

chăm sóc theo 

nguyên tắc 

phẩm giá 

(MT156) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- - Hát 

“Quê hương 

tươi đẹp”- Tc: 

Lộn cầu vồng  

(MT149) 

- - Giáo dục 

KNS: Biết gọi 

người lớn khi 

gặp nguy 

hiểm THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU  

(MT65, 

MT121) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- - GD trẻ 

về an toàn 

giao thông- 

TC: Cô bảo  

(MT55, 

MT139, 

MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần  

(MT149, 

MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT65, MT119) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần: Ôn tập 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư 
Thứ 

năm 
Thứ sáu 

Đón trẻ  - ĐÓN TRẺ (MT119)   

Ăn sáng  - HOẠT ĐỘNG ĂN  SÁNG (MT46)   

Thể dục sáng  
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, 

MT9, MT11) 
  

Học  

- GỘP 2 NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 

4 VÀ ĐẾM ( ÔN ) 

(MT88) 

- EM ĐI QUA NGÃ 

TƯ ĐƯỜNG PHỐ ( 

ÔN) 

(MT149) 

  

Chơi ngoài 

trời 
 

-  Quan sát thời 

tiếtTC: Bịt mắt bắt 

dê (ÔN) (MT87) 

- - Hát Hạt gạo làng ta- 

TC: Mèo đuổi chuột 

(ÔN) (MT153) 

  

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- ( ÔN)GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh quê hương* Trò chơi: 

Xếp hạt chữ số đã học    

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng*  Trò chơi: Nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ quê hương* Trò chơi: Biểu diễn 

bài hát Ánh trăng hòa bình 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn rau quê bé* Trò chơi: Xây 

vườn cây quê bé  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Nước bốc 

hơi (MT112, MT139, MT163) 

Ăn bữa chính  - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43)   

Ngủ  - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT55)   

Ăn bữa phụ  - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46)   

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- - Hát “Quê hương 

tươi đẹp”- Tc: Lộn 

cầu vồng( ôn) 

(MT148) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC  

- - GD trẻ về an 

toàn giao thông- 

TC: Cô bảo ( ôn) 

  

Trả trẻ  - TRẢ TRẺ  (MT65)   

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 08/05/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT147) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT87) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ 

CÒ 3M - BÒ 

CHUI QUA 

ỐNG     

(MT17, 

MT32) 

- Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị 

đo  

(MT94, 

MT135) 

- VẼ LÁ CỜ 

VIỆT NAM  

(MT156) 

- THƠ “VIỆT 

NAM CỦA 

EM” 

(MT112, 

MT115) 

BÉ YÊU ĐẤT 

NƯỚC VIỆT 

NAM (SEL) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Quan sát 

bản đồ đất 

nước- Kéo co- 

Chơi tự do  

(MT105) 

- Nhận biết số 

lượng 10. 

- Chăm sóc 

cây- Lộn cầu 

vồng- Chơi tự 

do (MT55, 

MT88) 

- Thơ "Dậy 

sớm"TCVĐ: 

Tung 

bóngChơi tự 

do  

(MT115) 

- Giáo dục trẻ 

tiết kiệm điện 

nước trong 

sinh hoạt  

Chơi: lộn cầu 

vồng      Chơi 

tự do 

(MT143) 

- - Vẽ bằng 

phấn: lá cờ-  

TC:Trốn tìm-  

Chơi tự do 

(MT160) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xếp hạt bản đồ VN* Trò chơi: Xem truyện 

tranh      

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn  

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Cắt dán lá cờ VN* Trò chơi: Hát vận 

động bài hòa bình cho bé  

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây công viên* Trò chơi: Khu vui chơi  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Quan sát 

vật chìm nổi  

(MT115, MT134, MT139, MT163) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA  (MT43, MT46) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ  (MT43) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- - Giáo dục lễ 

giáo cho trẻ - 

TC: Tam sao 

thất bản  

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU  

(MT121) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Giáo dục bảo 

vệ môi trường: 

Bỏ rác đúng 

nơi qui định  

(MT55) 

- Giáo dục lễ 

giáo cho trẻ 

- Quyền được 

bảo vệ và an 

toàn theo 

nguyên tắc tôn 

trọng. 

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biễu diễn 

văn nghệ cuối 

tuầnChơi theo 

ý thích  

(MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT65) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Thủ đô Hà Nội của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 15/05/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT105) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT46) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

-  Chạy chậm 

60 - 80m, 

Chuyền, bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân. 

(MT14, 

MT26) 

- TÌM HIỂU 

VỀ THỦ ĐÔ 

HÀ NỘI  

(MT105) 

- SỰ TÍCH 

HỒ GƯƠM  

(MT109) 

- DẠY TRẺ 

KỸ NĂNG 

NÓI CẢM 

ƠN – XIN 

LỖI    

(MT112) 

- YÊU HÀ 

NỘI  

(MT149) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Vẽ cây 

xanh- Trốn 

tìm- Chơi tự 

do  

(MT163) 

- Chuyền 

bóng- Úp lá 

khoai - Chơi 

tự do  

(MT139) 

- - Chăm sóc 

cây xanh- 

Nhảy lò cò- 

Chơi tự do  

(MT148) 

- - Hát bài 

Yêu Hà Nội- 

Rồng rắn lên 

mây- Chơi tự 

do  

(MT153) 

- Trò chuyện 

về thủ đô Hà 

Nội- Tập tầm 

vông - Chơi tự 

do  

(MT135) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã học* Trò chơi: Xem tranh 

quê  

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng*  Trò chơi: Nấu ăn  

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ cây xanh* Trò chơi: Nặn hoa  

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn hoa* Trò chơi: Xây công viên  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Đong nước  

(MT38, MT139, MT149, MT163) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa 

phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Hát vận động 

bài: Yêu Hà 

Nội  

(MT153) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Thực hiện vở 

năng khiếu tạo 

hình  

(MT126) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- Giáodục 

ATGT: Khi đi 

PTGTĐT phải 

mặc áo phao 

- Thực hiện vở 

năng khiếu  

- Quyền được 

đối xử công 

bằng theo 

nguyên tắc 

không phân 

biệt đối xử 

(MT126) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần 

(MT153) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT65) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Bác Hồ kính yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 18/05/2026 đến ngày 22/05/2026 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT65) 

Ăn sáng - HOẠT ĐỘNG ĂN SÁNG (MT46) 

Thể dục 

sáng 
- THỂ DỤC SÁNG (MT5, MT8, MT9) 

Học 

Bật tách chân, 

khép chân qua- 

Tung, ném, bắt: 

+ Ném xa bằng 1 

tay, 2 tay.(MT9, 

MT24) 

- BÉ TRÒ 

CHUYỆN VỀ 

BÁC HỒ 

KÍNH YÊU  

(MT134) 

- ẢNH 

BÁC  

(MT131) 

- TÌNH CẢM 

CỦA BÁC 

HỒ VỚI CÁC 

CHÁU 

THIẾU NHI  

(MT134) 

- TRANG TRÍ 

KHUNG ẢNH 

BÁC HỒ (EDP)  

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- - Vẽ lăng Bác- 

Kéo cưa lừa xẻ- 

Chơi tự do  

(MT160) 

- - Chuyền 

bóng- Trốn 

tìm- Chơi tự 

do  

(MT131) 

- - Chăm 

sóc cây-  

Nhảy lò cò-

  Chơi tự 

do  

(MT55) 

- - Hát bài nhớ 

ơn Bác- Rồng 

rắn lên mây- 

Chơi tự do  

(MT134) 

- - Thơ Bác Hồ 

của em- Lộn cầu 

vồng- Chơi tự do 

(MT133) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* TC: Xếp hạt chữ số đã học* TC: Xem tranh về Bác Hồ 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng*  Trò chơi: Nấu ăn  

-  GÓC NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ lăng bác* TC: Hát vận động bài Nhớ ơn Bác  

- GÓC XÂY DỰNG* TC: Xây lăng Bác* TC: Xây nhà sàn của Bác  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Quan sát vật chìm 

nổi  (MT126, MT133, MT134, MT149) 

Ăn bữa 

chính 
- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT43) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- - Giáo 

dục lễ giáo 

cho trẻ - 

TC: Tam 

sao thất 

bản  

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU  

(MT126) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- GD trẻ về an 

toàn giao 

thông, TC: 

Tay trắng, tay 

đen (MT119, 

MT147) 

- THỰC HIỆN 

VỞ NĂNG 

KHIẾU  

- Quyền được tự 

do khám phá và 

học hỏi theo 

nguyên tắc tự 

do.(MT121, 

MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối 

tuần (MT149) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT65) 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 4-5 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ(MT105, MT135) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- NHẢY LÒ 

CÒ 3M - BÒ 

CHUI QUA 

ỐNG  

(MT17, 

MT32) 

- BÉ BIẾT GÌ 

VỀ QUÊ 

HƯƠNG 

MÌNH  

(MT105, 

MT135) 

- LÀNG EM 

BUỔI SÁNG 

(MT115) 

- BÉ THOÁT 

HIỂM KHI 

CÓ CHÁY 

(MT119) 

- ÁNH 

TRĂNG HÒA 

BÌNH 

(MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát thời 

tiết 

TC: Bịt mắt 

bắt dê 

(MT117) 

- Hát Hạt gạo 

làng ta 

- TC: Mèo 

đuổi chuột 

(MT149) 

- Chăm sóc 

cây xanh  

- Tập tầm 

vông 

- Chơi tự do 

(MT82) 

- Đọc thơ em 

yêu nhà em 

- TC: Trốn 

tìm - Chơi tự 

do 

(MT115) 

- Thơ: Em yêu 

miền Nam 

TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

(MT115) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh quê hương* Trò chơi: Xếp hạt chữ 

số đã học 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn rau quê bé* Trò chơi: Xây vườn 

cây quê bé 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ quê hương* Trò chơi: Biểu diễn bài 

hát Ánh trăng hòa bình 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn      

(MT38, MT87, MT88, MT109, MT112, MT121, MT149, MT153, MT156, 

MT163) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT43, MT46) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT52, MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

-  Tô màu 

tranh phong 

cảnh 

(MT160) 

- Hát “Quê hương 

tươi đẹp” 

Tc: Lộn cầu vồng 

(MT148) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Giáo dục 

KNS: Biết 

gọi người lớn 

khi gặp nguy 

hiểm 

(MT65) 

- Làm quen 

với nước 

- GD trẻ về an 

toàn giao 

thông. TC: Cô 

bảo (MT119) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT148, 

MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT119, MT139) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần: Ôn tập 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

- Nghỉ lễ Giỗ 

Tổ Hùng 

Vương 

- Đón trẻ (MT105) - Nghỉ lễ 30/4 - Nghỉ lễ 1/5 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT43, MT46)   

Thể dục sáng 
- Thể dục sáng (MT2, MT5, 

MT8, MT9) 
  

Học  

- Ôn vận động 

“Bò chui qua 

cổng (ống 

1,2m x 0,6m)” 

(MT17) 

- Ôn số lượng 

trong phạm vi 

5 

(MT88) 

  

Chơi ngoài 

trời 
 

- Tung bóng- 

Tập tầm vông- 

Chơi tự do 

(MT55) 

- Vẽ bằng 

phấn các số đã 

học 

- Kéo co 

- Chơi tự do 

(MT88) 

  

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xem tranh quê hương* Trò chơi: Xếp hạt chữ 

số đã học 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn      

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ quê hương* Trò chơi: Biểu diễn bài 

hát Ánh trăng hòa bình 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn rau quê bé* Trò chơi: Xây vườn 

cây quê bé 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Nước bốc hơi 

(MT82, MT88, MT105, MT115, MT126, MT135, MT139, MT156, 

MT160, MT163) 

Ăn bữa chính  - Ăn trưa (MT43, MT46)   

Ngủ  - Ngủ trưa (MT43, MT46)   

Ăn bữa phụ  - Ăn xế (MT43, MT46)   

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT121) 

- Biễu diễn 

văn nghệ 

- Chơi theo ý 

thích 

(MT149, 

MT153) 

  

Trả trẻ  
- Trả trẻ (MT52, MT65, 

MT119) 
  

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 33: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 08/05/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT105, MT135) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHẠY 

CHẬM 60-

80M - 

NÉM XA 

BẰNG 2 

TAY 

(MT14, 

MT24) 

- ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

DIỆU KỲ 

(MT105, 

MT135) 

- TRUYỆN 

ÔNG GIÓNG 

(MT109) 

- VẼ LÁ CỜ 

VIỆT NAM 

(MT160) 

- Bé có quyền 

tự do lựa chọn 

(MT112) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng 

phấn: lá cờ 

- TC: rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

(MT160) 

- Chăm sóc 

cây 

-TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

(MT139) 

- Đập bóng và 

bắt bóng 

- TC: Úp lá 

khoai 

- Chơi tự do 

(MT55) 

- Thơ "Dậy 

sớm" 

TCVĐ: Tung 

bóng 

Chơi tự do 

(MT115) 

- Quan sát bản 

đồ đất nước 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do 

(MT105) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xếp hạt bản đồ VN* Trò chơi: Xem truyện 

tranh     

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Cắt dán lá cờ VN* Trò chơi: Hát vận 

động bài hòa bình cho bé 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây công viên* Trò chơi: Khu vui chơi 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Quan 

sát vật chìm nổi 

(MT38, MT87, MT109, MT121, MT149, MT153, MT156, MT163) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT43, MT46, MT52) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT52, MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- - Giáo dục 

lễ giáo cho 

trẻ 

(MT147) 

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT121) 

- Đọc ca dao, 

đồng dao về 

đất nước 

(MT115) 

- Làm quen 

với nước 

- GD trẻ tiết 

kiệm năng 

lượng 

(MT143) 

- Biễu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT148, 

MT153) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT65, MT119) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 34: Thủ Đô Hà Nội của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 11/05/2026 đến ngày 15/05/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT105, MT135) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- CHUYỀN 

BẮT BÓNG 

QUA ĐẦU 

QUA CHÂN - 

NÉM XA 

BẰNG 1 TAY 

(MT24, MT26) 

- TÌM HIỂU 

VỀ THỦ ĐÔ 

HÀ NỘI 

(MT105, 

MT135) 

- SỰ 

TÍCH HỒ 

GƯƠM 

(MT109) 

- DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG NÓI 

CẢM ƠN – XIN 

LỖI (SEL) 

(MT131, 

MT147) 

- YÊU HÀ 

NỘI 

(MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ cây xanh- 

TC: Trốn tìm- 

Chơi tự do 

(MT160) 

- Chuyền 

bóng 

- TC: Úp lá 

khoai  

- Chơi tự do 

(MT55) 

- Chăm 

sóc cây 

xanh 

- TC: 

Nhảy lò cò 

- Chơi tự 

do 

(MT139) 

- Hát bài Yêu Hà 

Nội 

- TC: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do 

- Trò chuyện 

về thủ đô Hà 

Nội 

- TC: Tập tầm 

vông 

 - Chơi tự do 

(MT105) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Đong nước 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây vườn hoa* Trò chơi: Xây công viên 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ cây xanh* Trò chơi: Nặn hoa 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã học* Trò chơi: Xem 

tranh quê hương 

(MT38, MT87, MT88, MT121, MT148, MT156, MT160, MT163) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT46) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT52, MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát vận 

động bài: 

Yêu Hà Nội 

- Giáo dục lễ 

giáo: Chào hỏi 

người lớn 

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

 

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU 

(MT121) 

- Làm quen với 

nước 

- Giáo dục bảo 

vệ môi trường: 

Bỏ rác đúng nơi 

qui định 

(MT82) 

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

Trả trẻ - Trả trẻ (MT65, MT119) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 35: Bác Hồ kính yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 18/05/2026 đến ngày 22/05/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT133, MT134) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT43, MT46) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN 

SÀN - BẬT 

NHẢY TỪ TRÊN 

CAO XUỐNG 

(MT11, MT29) 

- TRANG 

TRÍ 

KHUNG 

ẢNH BÁC 

HỒ (EDP) 

(MT103) 

- ẢNH 

BÁC 

(MT108, 

MT115) 

- ĐO DUNG 

TÍCH CỦA 2 

ĐỐI TƯỢNG 

BẰNG MỘT 

ĐƠN VỊ ĐO 

(MT94) 

- BÉ TRÒ 

CHUYỆN VỀ 

BÁC HỒ 

KÍNH YÊU 

 (MT133, 

MT134) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chuyền bóng 

- TC: Trốn tìm 

- Chơi tự do 

(MT55) 

- Vẽ lăng 

Bác 

- TC: Kéo 

cưa lừa xẻ- 

Chơi tự do 

(MT160) 

- Chăm 

sóc cây 

- TC: 

Nhảy lò 

cò- Chơi 

tự do 

(MT139) 

- Hát bài nhớ 

ơn Bác 

- TC: Rồng rắn 

lên mây- Chơi 

tự do 

(MT148) 

- Thơ Bác Hồ 

của em 

- TC: Lộn cầu 

vồng- Chơi tự 

do 

(MT115) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây* Trò chơi: Quan sát vật 

chìm nổi 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây lăng Bác* Trò chơi: Xây nhà sàn của 

Bác 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Vẽ lăng bác* Trò chơi: Hát vận động 

bài Nhớ ơn Bác 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng*Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Xếp hạt chữ số đã học* Trò chơi: Xem tranh 

về Bác Hồ (MT38, MT87, MT121, MT134, MT135, MT149, MT156, 

MT160, MT163) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT43, MT46) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT52, MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT43, MT46) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

bảo vệ môi 

trường 

(MT55) 

- Hát bài hát: 

Nhớ ơn Bác- 

TC Nói nhanh 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT148) 

 

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU 

(MT121, 

MT126) 

- Làm quen 

với nước 

- GD trẻ về an 

toàn giao 

thông (MT55, 

MT119) 

- Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần (MT148, 

MT153) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

Trả trẻ - Trả trẻ (MT65, MT119) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 16 tháng 4 năm 2026 

Ngày 16  tháng 4 năm 2026 

DUYỆT TKT 

Ngày 15 tháng 4 năm 2026 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Hương 

 


